
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Công nợ học 

phí

Công nợ thu 

khác
Tổng công nợ GHI CHÚ

1 17002082 Lê Gia Ân 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

2 17001450 Phạm Hoàng Thiên Anh 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

3 17000910 Lê Ngô Thanh Cường 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

4 17003996 Nguyễn Quốc Đại 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

5 17003600 Nguyễn Công Đạt 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

6 17000703 Trần Phát Đạt 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

7 17000653 Bùi Nguyễn Tuấn Duy 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

8 17000650 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

9 17000160 Nguyễn Ngọc Song Giang 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

10 17001082 Lê Bảo Hân 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

11 17002437 Trần Hoàng Lộc 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

12 17000470 Hoàng Ngọc Long 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

13 17003393 Lê Quỳnh Ngọc Mẫn 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

14 17000061 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

15 17000078 Võ Phương Ngân 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

16 17000088 Nguyễn Phương Ngọc 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

17 17002951 Huỳnh Uyển Nhi 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

18 17000660 Mai Thị Oanh 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

19 17000757 Khổng Nguyễn Hữu Phú 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

20 17001699 Trần Võ Khánh Quỳnh 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

21 17000258 Bùi Đặng Ngọc San 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

22 17004059 Nguyễn Lê Tài 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

23 17000760 Võ Chiến Thắng 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

24 17000588 Dương Chí Thành 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

25 17000422 Đặng Lê Phương Thảo 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

26 17000512 Lâm Hồng Thịnh 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

27 17003088 Lê Thị Minh Thư 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

28 17000621 Nguyễn Thụy Anh Thư 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

29 17004749 Nguyễn Hoàng Thuận 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

30 17000947 Lưu Hà Thu Thủy 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

31 17003319 Nguyễn Trung Tín 17T4-NNA1 5,150,000 335,000 5,485,000 

32 17001029 Lê Thị Ngọc Trinh 17T4-NNA1 -                50,000 50,000  Sổ Liên lạc ĐT

33 17000643 Huỳnh Đình Tú 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

34 17002229 Nguyễn Ngọc Như Uyên 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

35 17000280 Phan Thanh Uyên 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

36 17000264 Nguyễn Ngọc Thanh Vân 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

37 17003392 Trần Bảo Tường Vi 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 

38 17000780 Nguyễn Thị Thúy Vy 17T4-NNA1 5,150,000 140,000 5,290,000 
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